
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TN1

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022
Đơn vị: Khoa Công nghệ

Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

 1  B1503590  Tạ Minh Quang  09/05/97  TN1504A1   2.58  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng công trình thủy  
 Ngành học: Kỹ thuật điện, điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Kỹ thuật điện

 1  B1408276  Trần Trung Hiếu  23/08/96  TN1461A1   2.40  159  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 2  B1500635  Trần Hoàng Lil  20/04/95  TN1561A1   2.08  157  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 3  B1504307  Võ Hữu Nghĩa  17/07/95  TN1561A2   2.42  156  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 4  B1603617  Trần Tuấn An  23/08/98  TN1661A1   2.70  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 5  B1603669  Kim Hoài Phong  05/09/97  TN1661A1   2.37  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 6  B1603690  Dương Bùi Thái An  30/11/97  TN1661A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 7  B1603712  Trần Lê Trọng Hiếu  05/09/97  TN1661A2   2.58  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 8  B1610250  Lê Văn Tài Anh  01/12/98  TN1661A2   2.36  159  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 9  B1610264  Huỳnh Thiện Phúc  24/10/98  TN1661A1   2.13  156  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  

 10  B1610281  Nguyễn Quốc Khánh  30/07/98  TN1661A2   2.48  159  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 11  B1703044  Trần Nguyễn Chí Bảo  26/11/99  TN1761A1   3.06  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 12  B1703049  Phạm Lâm Khánh Duy  17/08/99  TN1761A1   2.55  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 13  B1703050  Võ Linh Dương  06/02/97  TN1761A1   2.29  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 14  B1703051  Danh Ngọc Đạt  08/03/99  TN1761A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 15  B1703054  Đỗ Quang Đặng  27/10/99  TN1761A1   2.73  157  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 16  B1703061  Nguyễn Văn Hiếu  04/07/99  TN1761A3   2.52  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 17  B1703062  Thạch Ngọc Hiệp  04/02/99  TN1761A1   2.67  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 18  B1703066  Nguyễn Tấn Huy  11/09/99  TN1761A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 19  B1703067  Lê Quang Hùng  20/06/99  TN1761A1   2.67  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 20  B1703076  Nguyễn Trung Kiên  11/09/99  TN1761A1   3.01  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 21  B1703077  Chung Tuấn Kiệt  15/06/98  TN1761A3   2.33  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 22  B1703080  Phạm Thanh Kỷ  29/04/99  TN1761A3   2.57  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 23  B1703084  Vũ Đình Lượng  20/05/99  TN1761A1   2.82  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 24  B1703088  Thạch Phú Ngân  25/07/99  TN1761A3   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 25  B1703097  Trần Thanh Phát  29/06/98  TN1761A3   2.75  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
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STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 26  B1703101  Lưu Nhật Quang  14/09/99  TN1761A1   2.88  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 27  B1703103  Cao Văn Quý  20/08/99  TN1761A1   2.73  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 28  B1703108  Đặng Lê Tâm  16/09/99  TN1761A1   2.51  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 29  B1703109  Nguyễn Thanh Tâm  09/10/99  TN1761A3   2.77  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 30  B1703117  Nguyễn Văn Thuần  18/10/99  TN1761A3   3.20  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 31  B1703121  Lưu Văn Toàn  15/10/99  TN1761A1   2.84  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 32  B1703122  Nguyễn Quốc Toản  03/06/99  TN1761A1   2.85  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 33  B1703127  Nguyễn Long Trường  11/05/99  TN1761A3   2.74  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 34  B1703132  Trần Linh Tý  25/02/99  TN1761A3   3.21  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 35  B1703137  Liêu Văn An  23/10/99  TN1761A2   2.47  163  Trung bình  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 36  B1703140  Trần Văn Bền  20/04/97  TN1761A2   2.50  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 37  B1703141  Huỳnh Thiện Chí  13/10/99  TN1761A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 38  B1703143  Danh Trình Trường Duy  08/07/99  TN1761A2   2.50  156  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 39  B1703144  Nguyễn Thanh Duy  01/01/99  TN1761A2   2.74  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 40  B1703152  Thiệu Hoàng Minh Đức  23/07/99  TN1761A2   2.80  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 41  B1703155  Trần Công Hậu  16/08/99  TN1761A2   2.88  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 42  B1703156  Nguyễn Minh Hiếu  15/03/99  TN1761A2   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 43  B1703160  Hồ Trần Đăng Huy  03/03/99  TN1761A3   2.65  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 44  B1703163  Phạm Hùng  02/02/98  TN1761A2   2.80  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 45  B1703177  Nguyễn Trương Lễ  15/06/99  TN1761A3   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 46  B1703178  Đỗ Thành Long  15/09/99  TN1761A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 47  B1703186  Trương Thái Ngọc  01/01/99  TN1761A3   2.97  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 48  B1703188  Nguyễn Trọng Nhân  19/09/99  TN1761A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 49  B1703189  Tạ Hồng Nhật  21/04/99  TN1761A2   3.56  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 50  B1703192  Thạch Thiên Niên  29/12/99  TN1761A2   2.74  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 51  B1703193  Lê Hoàng Phi  11/06/99  TN1761A2   2.74  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 52  B1703198  Nguyễn Thanh Quí  20/05/99  TN1761A3   2.84  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 53  B1703201  Nguyễn Thanh Sơn  28/06/99  TN1761A3   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 54  B1703205  Trần Minh Tâm  06/04/99  TN1761A2   2.71  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 55  B1703209  Huỳnh Văn Thiên  11/03/99  TN1761A2   2.98  159  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 56  B1703217  Nguyễn Khánh Toàn  02/08/98  TN1761A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 57  B1703218  Võ Ngọc Thùy Trang  17/07/99  TN1761A2  N  3.56  155  Giỏi  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 58  B1703220  Huỳnh Khắc Trung  08/12/99  TN1761A3   2.71  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
 59  B1703225  Trần Hoàng Tuấn  30/10/99  TN1761A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật điện, điện tử  Kỹ thuật điện  
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 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp

 1  B1500616  Phan Tuấn Khanh  26/06/96  TN1562A5   2.30  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 2  B1503369  Nguyễn Phú Gia  01/01/97  TN1562A1   2.38  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 3  B1503526  Nguyễn Trần Chí  23/06/96  TN1562A2   2.46  155  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng dân dụng và công nghiệp  
 4  B1602818  Thạch Văn Tài  01/01/94  TN1662A2   2.48  157  Trung bình  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Quản lý công nghiệp ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604840  Nguyễn Huỳnh Như  10/03/98  TN1683A1  N  2.36  142  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 2  B1704246  Khương Thị Tuyết Trinh  06/09/99  TN1783A1  N  3.09  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 3  B1704290  Ca Thảo Nguyên  01/06/99  TN1783A2  N  2.58  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 4  B1704293  Nguyễn Yến Nhi  13/09/99  TN1783A2  N  2.75  147  Khá  Quản lý công nghiệp    
 5  B1704294  Võ Thành Nhơn  29/01/99  TN1783A2   2.43  145  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 6  B1805100  Nguyễn Thị Phương Anh  17/03/00  TN1883A1  N  2.41  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 7  B1805104  Trần Nguyễn Hồng Châu  25/12/00  TN1883A1  N  2.96  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 8  B1805108  Trần Thị Mỹ Duy  09/11/00  TN1883A1  N  2.70  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 9  B1805151  Lâm Thị Kim Nhẩn  27/09/00  TN1883A1  N  3.30  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    

 10  B1805152  Diệp Thị Yến Nhi  28/11/00  TN1883A1  N  2.78  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 11  B1805162  Lưu Phạm Chúc Quyên  06/07/00  TN1883A1  N  2.48  140  Trung bình  Quản lý công nghiệp    
 12  B1805167  Dương Thị Bảo Thanh  07/03/00  TN1883A1  N  2.80  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 13  B1805174  Trần Thị Xuân Thùy  25/08/00  TN1883A3  N  2.92  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 14  B1805176  Võ Thị Anh Thư  10/03/00  TN1883A3  N  3.00  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 15  B1805180  Trần Thị Ngọc Trâm  06/10/00  TN1883A3  N  2.79  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 16  B1805182  Lê Thị Huyền Trân  24/08/00  TN1883A3  N  2.76  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
 17  B1805183  Nguyễn Phan Ngọc Trân  20/11/00  TN1883A3  N  2.96  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 18  B1805185  Lê Thị Phượng Trinh  28/08/00  TN1883A3  N  2.60  145  Khá  Quản lý công nghiệp    
 19  B1805187  Lý Thanh Trúc  06/06/00  TN1883A3  N  2.99  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 20  B1805191  Lưu Minh Tường  04/01/00  TN1883A3   3.01  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 21  B1805192  Nguyễn Thị Tuyết Vân  22/08/00  TN1883A3  N  2.94  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 22  B1805201  Nguyễn Thị Trâm Anh  26/12/00  TN1883A3  N  3.03  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 23  B1805205  Dương Thuý Quế Chi  12/06/00  TN1883A3  N  3.17  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 24  B1805216  Nguyễn Lâm Nhật Hạ  06/12/99  TN1883A3  N  2.98  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 25  B1805220  Huỳnh Thị Ngọc Huyền  17/04/00  TN1883A3  N  3.16  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 26  B1805242  Lê Thị Thanh Ngân  15/03/00  TN1883A2  N  3.14  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 27  B1805244  Nguyễn Thị Kim Ngân  15/02/00  TN1883A2  N  3.59  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 28  B1805252  Nguyễn Thị Tuyết Nhẫn  14/03/99  TN1883A2  N  3.26  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 29  B1805255  Trần Thị Nhung  11/08/00  TN1883A2  N  3.74  140  Xuất sắc  Quản lý công nghiệp    
 30  B1805264  Nguyễn Thị Ngọc Quý  01/11/00  TN1883A2  N  2.98  141  Khá  Quản lý công nghiệp    
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 31  B1805268  Lê Phương Thanh  24/02/00  TN1883A2  N  2.97  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 32  B1805269  Đặng Thị Phương Thảo  05/06/00  TN1883A2  N  3.25  140  Giỏi  Quản lý công nghiệp    
 33  B1805273  Nguyễn Mai Ngọc Thơ  08/09/00  TN1883A2  N  2.81  144  Khá  Quản lý công nghiệp    
 34  B1805276  Võ Minh Thư  19/11/00  TN1883A2  N  2.88  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 35  B1805285  Châu Tú Trinh  29/10/00  TN1883A2  N  3.08  140  Khá  Quản lý công nghiệp    
 36  B1805295  Tô Thị Kim Xuân  12/04/00  TN1883A2  N  2.90  144  Khá  Quản lý công nghiệp    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy

 1  B1503894  Nguyễn Trí Thiện  13/05/97  TN1584A1   2.41  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 2  B1603178  Châu Đức Đạt  13/02/97  TN1684A1   2.26  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 3  B1603259  Lại Văn Tú  02/10/98  TN1684A1   2.48  157  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 4  B1603358  Đinh Đức Trí  03/07/98  TN1684A2   2.95  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 5  B1702615  Nguyễn Hào  30/07/99  TN1784A1   3.27  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 6  B1702617  Phan Hồng Hải  09/10/98  TN1784A1   2.66  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 7  B1702628  Trần Tấn Khanh  21/07/99  TN1784A1   2.92  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 8  B1702633  Phạm Hoàng Khoa  22/02/99  TN1784A1   2.95  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 9  B1702651  Lê Thành Nhân  01/11/99  TN1784A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 10  B1702654  Phan Văn Trường Phi  09/11/99  TN1784A1   2.50  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 11  B1702655  Huỳnh Trung Phong  28/08/98  TN1784A1   2.61  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 12  B1702661  Nguyễn Hoàn Quynh  23/11/99  TN1784A1   2.81  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 13  B1702678  Phan Trí Thức  02/04/99  TN1784A1   3.18  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 14  B1702685  Trương Minh Trọng  31/12/99  TN1784A1   2.54  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 15  B1702686  Nguyễn Đình Trung  22/08/98  TN1784A1   2.28  163  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 16  B1702689  Nguyễn Văn Tường  24/09/99  TN1784A1   2.55  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 17  B1702701  Lại Hoàng Chính  17/04/99  TN1784A2   3.15  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 18  B1702703  Lê Thanh Cường  06/10/99  TN1784A2   2.67  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 19  B1702733  Nguyễn Y Khoa  20/07/99  TN1784A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 20  B1702735  Võ Tuấn Kiệt  26/08/99  TN1784A2   2.75  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 21  B1702738  Nguyễn Duy Linh  12/01/99  TN1784A2   2.97  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 22  B1702761  Sơn Văn Quí  01/01/98  TN1784A2   2.77  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 23  B1702767  Đỗ Thành Tâm  15/04/99  TN1784A2   2.78  162  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 24  B1702789  Đào Thanh Tú  15/08/99  TN1784A2   2.68  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 25  B1702790  Trần Văn Tý  08/03/97  TN1784A2   2.85  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 26  B1702796  Nguyễn Huỳnh Quốc Anh  10/11/99  TN1784A3   2.86  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 27  B1702797  Trần Vũ Ại  16/05/95  TN1784A3   2.55  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
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 28  B1702801  Phan Nguyễn Minh Chánh  15/05/99  TN1784A3   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 29  B1702845  Kiên Văn Mít  14/01/96  TN1784A3   2.52  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 30  B1702853  Nguyễn Hữu Nhiên  25/02/99  TN1784A3   2.63  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 31  B1702857  Nguyễn Hữu Phúc  01/03/99  TN1784A3   3.12  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 32  B1702870  Nguyễn Tấn  11/09/99  TN1784A3   3.20  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 33  B1803260  Dương Tuấn Khải  04/08/00  TN1884A1   3.42  160  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 34  B1803409  Trần Công Mạnh  26/06/00  TN1884A2   3.69  155  Xuất sắc  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  
 35  B1803415  Ngô Như Ngoan  06/11/00  TN1884A2   3.46  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế tạo máy  

 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí chế biến

 1  B1702598  Lý Thanh Bình  09/04/99  TN1785A1   2.70  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 2  B1702621  Danh Diệp Hoàng  06/12/99  TN1785A1   2.65  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 3  B1702629  Huỳnh An Khánh  25/08/99  TN1785A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 4  B1702708  Phạm Thanh Đài  10/10/98  TN1785A1   2.40  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 5  B1702713  Trần Văn Đức  02/02/99  TN1785A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 6  B1702792  Chung Hiển Vinh  01/08/99  TN1785A1   2.95  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 7  B1702831  Nguyễn Trung Quốc Khánh  10/06/99  TN1785A1   2.61  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  
 8  B1702862  Bùi Thanh Quyến  12/04/98  TN1785A1   2.54  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí chế biến  

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

 1  B1408885  Huỳnh Thanh Đa  10/08/96  TN1486A1   3.18  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng  Xây dựng cầu đường  
 Ngành học: Kỹ thuật cơ khí ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Cơ khí giao thông

 1  B1209008  Nguyễn Hoài Nam  05/06/94  CK1293A2   2.30  138  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 2  B1407547  Hứa Đức Minh  26/11/95  TN1493A9   2.57  161  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  SS
 3  B1503988  Lê Tuấn  06/09/97  TN1593A2   2.27  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 4  B1603342  Ngô Minh Tân  29/04/98  TN1693A1   2.91  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 5  B1603359  Lê Minh Trí  04/07/98  TN1693A1   2.59  162  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 6  B1603372  Phạm Quốc Anh  09/10/98  TN1693A1   2.38  156  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 7  B1603466  Huỳnh Lê Hữu Trọng  13/11/98  TN1693A1   2.74  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 8  B1702596  Đinh Ngọc Ân  16/08/99  TN1793A1   2.59  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 9  B1702624  Trương Việt Hưng  06/08/99  TN1793A1   2.41  158  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  

 10  B1702631  Nguyễn An Quang Khải  19/11/99  TN1793A1   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 11  B1702641  Trần Văn Luân  10/09/99  TN1793A1   2.63  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 12  B1702657  Đặng Thị Trúc Phương  02/10/99  TN1793A1  N  2.77  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
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 13  B1702679  Nguyễn Tôn Thống Tiện  04/02/99  TN1793A1   2.44  157  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 14  B1702699  Nguyễn An Bình  01/01/99  TN1793A2   2.66  157  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 15  B1702700  Đặng Tuấn Cảnh  21/11/99  TN1793A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 16  B1702721  Lê Quốc Hiện  06/06/99  TN1793A2   2.85  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 17  B1702728  Phạm Nguyễn Viết Khang  21/12/99  TN1793A2   2.77  159  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 18  B1702748  Trần Hiếu Nghĩa  29/04/99  TN1793A2   2.64  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 19  B1702755  Võ Ngọc Phiên  15/05/99  TN1793A2   2.77  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 20  B1702782  Nguyễn Thanh Toàn  26/11/99  TN1793A2   2.83  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 21  B1702814  Đặng Quốc Em  06/03/99  TN1793A2   2.59  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 22  B1702815  Nguyễn Thị Thu Giang  07/11/99  TN1793A2  N  2.94  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 23  B1702822  Nguyễn Văn Hoài  16/04/99  TN1793A2   3.15  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 24  B1702836  Huỳnh Thế Kỷ  09/09/99  TN1793A1   2.40  162  Trung bình  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 25  B1702847  Đỗ Văn Hai Ngàn  29/12/99  TN1793A1   2.51  162  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 26  B1702861  Lê Thanh Qui  15/08/99  TN1793A2   3.09  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 27  B1702865  Ngô Giang Sơn  07/05/99  TN1793A1   3.14  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 28  B1702877  Võ Hữu Thông  21/10/99  TN1793A1   2.93  160  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 29  B1702881  Nguyễn Trí Tín  30/05/99  TN1793A2   2.88  158  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 30  B1702883  Nguyễn Xuân Toàn  07/07/99  TN1793A1   3.19  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 31  B1702888  Bùi Quốc Trường  02/08/99  TN1793A2   2.71  155  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 32  B1803520  Phan Duy Khoa  12/10/00  TN1893A1   3.17  156  Khá  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  
 33  B1803553  Lương Thành Nhơn  27/11/00  TN1893A1   3.60  156  Xuất sắc  Kỹ thuật cơ khí  Cơ khí giao thông  

 Ngành học: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1605444  Nguyễn Nhật Hào  30/05/98  TN16T1A1   2.62  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 2  B1605484  Lê Nguyễn Thảo Uyên  13/09/98  TN16T1A1  N  2.53  158  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 3  B1610508  Phạm Lê Tấn Phát  05/11/98  TN16T1A1   2.65  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 4  B1610510  Nguyễn Vũ Phương  26/02/98  TN16T1A1   2.51  159  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 5  B1610517  Lâm Quốc Thiên  03/05/98  TN16T1A1   2.81  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 6  B1704871  Trần Trường An  31/12/99  TN17T1A1   2.89  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông
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 7  B1704873  Phạm Hồng Bửu  23/08/99  TN17T1A1   2.97  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 8  B1704874  Dương Mỹ Chi  24/02/99  TN17T1A1  N  2.66  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 9  B1704878  Kiên Chí Cường  24/09/99  TN17T1A1   3.02  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 10  B1704884  Huỳnh Thành Đạt  22/10/98  TN17T1A1   3.62  156  Xuất sắc
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 11  B1704885  Hứa Sơn Đăng  25/09/99  TN17T1A1   2.73  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 12  B1704887  Danh Quang Đều  08/10/99  TN17T1A1   2.82  158  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 13  B1704899  Trần Gia Hưng  19/03/99  TN17T1A1   2.67  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 14  B1704908  Huỳnh Minh Luân  09/05/99  TN17T1A1   3.70  164  Xuất sắc
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 15  B1704910  Huỳnh Nhật Minh  09/11/99  TN17T1A1   2.63  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 16  B1704913  Trần Trọng Nguyễn  27/06/99  TN17T1A1   2.94  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 17  B1704916  Phạm Văn Nhớ  09/10/99  TN17T1A1   3.06  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 18  B1704917  Quách Chí Niệm  12/05/99  TN17T1A1   2.76  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 19  B1704918  Huỳnh Tấn Phát  10/12/98  TN17T1A1   2.83  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 20  B1704922  Phạm Thị Diễm Phương  29/03/99  TN17T1A1  N  3.04  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 21  B1704925  Đỗ Chí Tâm  30/03/99  TN17T1A1   3.36  164  Giỏi
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 22  B1704926  Nguyễn Chí Tâm  27/12/99  TN17T1A1   3.39  156  Giỏi
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 23  B1704930  Dương Hoàng Thiện  19/09/99  TN17T1A1   2.64  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 24  B1704932  Trần Hoàng Thông  03/08/99  TN17T1A1   2.63  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông
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 25  B1704933  Lê Phạm Đức Tiến  30/05/99  TN17T1A1   2.53  160  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 26  B1704940  Nguyễn Thành Trung  29/03/99  TN17T1A1   2.63  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 27  B1704941  Lâm Kiên Tuấn  07/11/99  TN17T1A1   2.57  156  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 28  B1704943  Phan Anh Văn  18/03/99  TN17T1A1   2.86  158  Khá
 Kỹ thuật xây dựng công trình giao
thông

   

 Ngành học: Kỹ thuật công trình xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1704949  Trần Như Đình Bảo  20/09/99  TN17T2A3   2.79  169  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 2  B1704952  Trần Văn Bé  21/07/98  TN17T2A1   2.55  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 3  B1704956  Nguyễn Thành Chung  01/04/99  TN17T2A1   3.23  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 4  B1704975  Nguyễn Hữu Đức  02/04/96  TN17T2A1   2.82  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 5  B1704982  Đinh Trung Hiếu  13/05/99  TN17T2A3   2.74  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 6  B1704983  Nguyễn Minh Hiếu  26/04/99  TN17T2A1   3.28  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 7  B1704987  Hà Khắc Huy  10/02/98  TN17T2A3   2.66  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 8  B1704990  Lê Tiến Hưng  30/09/99  TN17T2A1   2.56  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 9  B1704992  Đoàn Hoàng Khang  04/11/99  TN17T2A1   2.97  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 10  B1704997  Nguyễn Đình Khoa  17/02/99  TN17T2A1   2.67  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 11  B1705006  Dương Phát Lộc  22/01/99  TN17T2A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 12  B1705009  Phạm Huỳnh Gia Mẫn  17/10/99  TN17T2A3   2.98  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 13  B1705019  Nguyễn Thiện Nhân  16/09/99  TN17T2A3   3.20  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 14  B1705020  Phan Hiền Nhân  02/08/99  TN17T2A1   2.61  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 15  B1705023  Nguyễn Văn Nhường  01/01/99  TN17T2A1   3.70  155  Xuất sắc  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 16  B1705054  Nguyễn Hữu Tính  31/05/99  TN17T2A1   2.52  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 17  B1705059  Lâm Đào Hữu Trí  30/10/99  TN17T2A3   3.37  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 18  B1705062  Phạm Nhựt Trường  07/08/99  TN17T2A3   3.31  156  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 19  B1705075  Nguyễn Hoàng Be  18/04/99  TN17T2A2   2.85  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 20  B1705076  Nguyễn Chúc Bình  23/05/99  TN17T2A4   2.51  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 21  B1705080  Trần Luân Chuyển  25/09/98  TN17T2A2   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 22  B1705083  Nguyễn Bá Duy  22/06/99  TN17T2A4   2.68  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 23  B1705084  Nguyễn Đức Duy  16/04/99  TN17T2A4   3.25  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 24  B1705102  Danh Chí Hải  25/09/99  TN17T2A2   2.56  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 25  B1705108  Trịnh Thế Hiển  16/10/99  TN17T2A2   2.91  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 26  B1705123  Nguyễn Tuấn Kiệt  24/12/99  TN17T2A2   3.06  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 27  B1705130  Lê Văn Lộc  08/05/99  TN17T2A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 28  B1705131  Phạm Minh Luân  07/06/99  TN17T2A4   3.17  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
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 29  B1705133  Phạm Văn Mến  20/02/97  TN17T2A4   2.95  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 30  B1705134  Trịnh Vĩnh Minh  17/10/99  TN17T2A4   2.64  157  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 31  B1705135  Nguyễn Thị Mỹ  19/05/99  TN17T2A2  N  3.27  159  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 32  B1705136  Hồ Hoàng Nam  09/12/99  TN17T2A4   2.98  162  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 33  B1705141  Lê Thanh Nhạt  19/08/99  TN17T2A2   2.93  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 34  B1705147  Nguyễn Minh Nhựt  01/12/99  TN17T2A2   2.52  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 35  B1705152  Huỳnh Hữu Phúc  13/10/99  TN17T2A4   2.83  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 36  B1705157  Phạm Minh Quân  01/05/99  TN17T2A4   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 37  B1705158  Tô Phú Quốc  08/07/99  TN17T2A2   2.84  161  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 38  B1705162  Danh Phước Tài  14/07/99  TN17T2A2   2.72  156  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 39  B1705164  Thái Thiên Tân  28/11/99  TN17T2A2   2.87  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 40  B1705185  Phan Văn Trợ  29/06/99  TN17T2A4   2.67  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 41  B1705186  Trần An Trường  07/03/99  TN17T2A4   3.25  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 42  B1705190  Trịnh Hoàng Văn  19/12/99  TN17T2A4   2.77  159  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    
 43  F1700002  You Sovanratanak  17/04/93  TN17T2A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật công trình xây dựng    

 Ngành học: Kỹ thuật vật liệu ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705339  Lê Mạnh Can  15/09/99  TN17T4A1   2.94  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    
 2  B1705345  Lê Hoàng Huy  20/10/99  TN17T4A1   2.98  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    
 3  B1705347  Phạm Mai Hương  29/11/98  TN17T4A1  N  3.27  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    Hạ bậc
 4  B1705352  Hứa Phạm Hồng Lợi  03/03/99  TN17T4A1   3.00  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    
 5  B1705355  Nguyễn Trung Nam  03/11/99  TN17T4A1   3.10  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    
 6  B1705356  Nguyễn Thái Nguyên  31/05/97  TN17T4A1   3.21  155  Giỏi  Kỹ thuật vật liệu    
 7  B1705362  Phạm Nhật Quang  20/12/99  TN17T4A1   2.85  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    
 8  B1709970  Phạm Thanh Phúc  09/06/99  TN17T4A1   3.35  155  Giỏi  Kỹ thuật vật liệu    
 9  B1709972  Trần Ngọc Tuyết  29/09/99  TN17T4A1  N  2.92  155  Khá  Kỹ thuật vật liệu    

 Ngành học: Kỹ thuật xây dựng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  C1800422  Huỳnh Trường Giang  12/08/97  TN18T7A2   2.54  155  Khá  Kỹ thuật xây dựng    
 2  C1900257  Chau Si Nê  01/01/94  TN19T7A1   2.59  150  Khá  Kỹ thuật xây dựng    
 3  C1900266  Lê Hoàng Thạch  25/12/98  TN19T7A2   3.42  150  Giỏi  Kỹ thuật xây dựng    

 Ngành học: Kỹ thuật công trình thủy ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705822  Trần Huy Danl  09/04/98  TN17U9A1   2.90  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 2  B1705824  Nguyễn Phước Dừa  09/01/99  TN17U9A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 3  B1705835  Nguyễn Huy Khoa  03/02/99  TN17U9A1   2.95  159  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 4  B1705837  Trần Tuyết Loan  25/09/99  TN17U9A1  N  3.10  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 5  B1705839  Nguyễn Công Lý  27/07/99  TN17U9A1   2.71  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
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 6  B1705840  Lê Kim Ngân  01/10/98  TN17U9A1  N  2.83  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 7  B1705842  Hà Ngọc Nhạn  01/02/99  TN17U9A1  N  3.26  155  Giỏi  Kỹ thuật công trình thủy    
 8  B1705844  Nguyễn Hữu Phước  14/06/99  TN17U9A1   2.80  159  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 9  B1705846  Phan Thị Bé Tám  28/09/98  TN17U9A1  N  2.65  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    

 10  B1705847  Trần Bé Thảo  19/11/99  TN17U9A1  N  2.86  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 11  B1705848  Trần Dật Tín  07/11/99  TN17U9A1   2.85  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 12  B1705850  Nguyễn Văn Toàn  19/09/99  TN17U9A1   2.82  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 13  B1705851  Liêng Uy Tông  26/02/99  TN17U9A1   2.88  156  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 14  B1710018  Lê Văn Khải  27/11/99  TN17U9A1   2.85  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 15  B1710019  Nguyễn Hoàng Nam  29/11/96  TN17U9A1   2.56  156  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    
 16  B1710020  Nguyễn Minh Nhựt  13/11/99  TN17U9A1   2.61  155  Khá  Kỹ thuật công trình thủy    

 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1606644  Trần Lâm An Khương  29/07/98  TN16V6A1   2.83  160  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 2  B1606671  Nguyễn Đức Tài  22/06/98  TN16V6A1   2.91  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 3  B1606691  Bùi Văn Tuấn  02/01/98  TN16V6A1   3.35  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 4  B1706280  Trịnh Khả Di  17/02/99  TN17V6A1  N  3.56  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 5  B1706288  Phan Thị Ngọc Hân  12/02/99  TN17V6A1  N  3.31  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 6  B1706290  Nguyễn Ngọc Kim Hiền  22/11/99  TN17V6A1  N  2.85  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 7  B1706298  Võ Tuấn Kiệt  28/10/99  TN17V6A1   3.35  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 8  B1706303  Võ Thị Phượng Loan  19/08/99  TN17V6A1  N  3.29  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 9  B1706310  Hồ Bảo Ngọc  01/12/99  TN17V6A1  N  3.01  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    

 10  B1706311  Nguyễn Như Ngọc  29/12/99  TN17V6A1  N  3.13  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 11  B1706318  Nguyễn Hữu Nhơn  14/11/99  TN17V6A1   2.84  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 12  B1706319  Nguyễn Thị Tú Như  16/04/99  TN17V6A1  N  2.88  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 13  B1706332  Trần Thanh Tân  20/10/99  TN17V6A1   2.88  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 14  B1706335  Lý Phương Thảo  02/08/99  TN17V6A1  N  2.89  161  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 15  B1706336  Võ Hồng Thảo  28/04/99  TN17V6A1  N  2.75  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 16  B1706341  Trần Anh Thư  01/10/99  TN17V6A1  N  2.58  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 17  B1706344  Bùi Thị Kim Tiền  03/10/99  TN17V6A1  N  2.61  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 18  B1706350  Bùi Đoàn Thanh Tuyền  12/11/99  TN17V6A1  N  2.65  159  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 19  B1706355  Lê Thị Như Ý  01/07/99  TN17V6A1  N  3.61  155  Xuất sắc  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 20  B1706356  Đặng Thị Việt Anh  05/10/99  TN17V6A2  N  2.86  162  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 21  B1706362  Lê Thị Ngọc Dung  26/05/98  TN17V6A2  N  3.09  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 22  B1706363  Trần Khánh Duy  25/11/99  TN17V6A2   3.13  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 23  B1706373  Nguyễn Thanh Hoài  12/04/99  TN17V6A2   3.38  159  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
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 24  B1706383  Phan Thị Cẩm Linh  18/04/99  TN17V6A2  N  3.19  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 25  B1706386  Nguyễn Thị Ly  20/12/99  TN17V6A2  N  2.81  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 26  B1706391  Trần Kim Ngân  17/09/99  TN17V6A2  N  2.72  156  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 27  B1706396  Hồ Chí Nhân  19/06/99  TN17V6A2   3.15  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 28  B1706399  Phạm Văn Nhiều  10/10/99  TN17V6A2   3.44  159  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 29  B1706403  Lê Tấn Phát  16/09/99  TN17V6A2   3.10  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 30  B1706405  Lý Kim Phụng  20/10/99  TN17V6A2  N  3.48  158  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 31  B1706409  Phạm Thị Hồng Quyên  19/01/98  TN17V6A2  N  3.16  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 32  B1706416  Nguyễn Chí Thành  09/04/99  TN17V6A2   3.21  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 33  B1706419  Trình Quốc Thắng  05/09/99  TN17V6A2   2.73  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 34  B1706422  Nguyễn Thị Anh Thư  10/10/99  TN17V6A2  N  3.23  159  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 35  B1706427  Nguyễn Thị Thùy Trang  06/06/99  TN17V6A2  N  2.85  155  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 36  B1706431  Vương Thị Ngọc Tuyết  28/11/99  TN17V6A2  N  3.07  157  Khá  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 37  B1706433  Nguyễn Thị Phương Uyên  20/10/99  TN17V6A2  N  3.36  157  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 38  B1706437  Võ Thị Như Ý  24/02/99  TN17V6A2  N  3.26  157  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 39  B1808996  Huỳnh Anh  30/11/00  TN18V6A2  N  3.21  157  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    
 40  B1808999  Nguyễn Thái Bảo  29/10/00  TN18V6A2   3.21  155  Giỏi  Công nghệ kỹ thuật hóa học    

 Ngành học: Công nghệ kỹ thuật hóa học (chương trình chất lượng cao) ( Hệ Đại học - Chính quy (chương trình chất lượng cao))

 1  B1703290  Phạm Quốc Phú  02/09/99  TN17V6F1   3.41  173  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 2  B1703762  Phạm Nguyễn Minh Xuân  16/11/99  TN17V6F1  N  3.21  182  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 3  B1704482  Trương Nguyễn Gia Huy  28/10/99  TN17V6F1   2.98  176  Khá
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 4  B1706263  Nguyễn Trần Phụng Thư  07/01/99  TN17V6F1  N  3.22  174  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 5  B1706351  Huỳnh Quang Ty  25/09/99  TN17V6F1   2.56  174  Khá
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 6  B1706370  Phạm Võ Ngọc Hân  09/11/99  TN17V6F1  N  3.26  185  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 7  B1706372  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa  20/05/99  TN17V6F1  N  3.42  181  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 8  B1706389  Trần Thị Diễm My  04/11/99  TN17V6F1  N  3.24  167  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)
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 9  B1706407  Nguyễn Minh Phượng  07/04/99  TN17V6F1  N  3.45  179  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 10  B1706432  Lê Ngọc Tú  24/05/99  TN17V6F1  N  3.32  167  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 11  B1706436  Nguyễn Thị Hải Yến  01/12/99  TN17V6F1  N  3.11  174  Khá
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 12  B1706439  Nguyễn Tấn Đạt  09/06/99  TN17V6F1   3.63  177  Xuất sắc
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 13  B1706443  Nguyễn Huỳnh Thu Thảo  13/12/99  TN17V6F1  N  3.48  176  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 14  B1707035  Trương Hoàng Nam  19/09/99  TN17V6F1   3.29  177  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 15  B1710099  Viên Vĩnh Phát  19/06/99  TN17V6F1   3.60  185  Xuất sắc
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 16  B1710102  Ngô Trương Bảo Trang  07/12/99  TN17V6F1  N  3.25  169  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 17  B1710155  Nguyễn Thị Anh Thư  29/09/99  TN17V6F1  N  3.33  169  Giỏi
 Công nghệ kỹ thuật hóa học
(chương trình chất lượng cao)

   

 Ngành học: Kỹ thuật điện tử, truyền thông ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1609083  Nguyễn Duy Anh  05/07/98  TN16Y5A1   2.09  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 2  B1609130  Nguyễn Việt Thắng  30/11/98  TN16Y5A1   2.21  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 3  B1609148  Nguyễn Thế Anh  04/04/98  TN16Y5A2   2.06  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 4  B1708863  Phạm Văn Duy  04/08/99  TN17Y5A1   2.83  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 5  B1708865  Hồ Hửu Đang  02/02/99  TN17Y5A1   2.93  158  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 6  B1708869  Lê Phúc Hậu  31/01/99  TN17Y5A1   2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 7  B1708874  Nguyễn Quốc Huy  16/01/99  TN17Y5A1   2.23  158  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 8  B1708901  Trương Đình Thiên Phúc  15/05/99  TN17Y5A1   2.51  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 9  B1708906  Nguyễn Công Tặng  20/10/99  TN17Y5A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 10  B1708910  Phạm Quốc Thắng  25/11/99  TN17Y5A1   2.23  159  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 11  B1708911  Nguyễn Đoàn Thủy Tiên  22/10/99  TN17Y5A1  N  2.89  160  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 12  B1708917  Thạch Trọng  24/05/99  TN17Y5A1   2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 13  B1708918  Trần Phạm Nhật Trường  21/04/99  TN17Y5A1   2.55  160  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 14  B1708927  Đoàn Trung Cơ  16/06/99  TN17Y5A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 15  B1708930  Lê Minh Duy  19/04/99  TN17Y5A2   3.01  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 16  B1708932  Võ Hữu Duy  10/10/99  TN17Y5A2   2.42  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 17  B1708934  Kim Đạt  09/09/97  TN17Y5A2   2.53  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 18  B1708937  Ngô Thanh Hải  10/08/99  TN17Y5A2   2.58  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
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 19  B1708952  Nguyễn Đăng Khoa  16/12/93  TN17Y5A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 20  B1708954  Nguyễn Vi La  08/03/99  TN17Y5A2   3.53  158  Giỏi  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 21  B1708957  Lâm Tấn Lộc  30/08/99  TN17Y5A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 22  B1708959  Đào Văn Ngà  11/03/98  TN17Y5A2   2.78  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 23  B1708961  Lê Văn Thanh Nhã  01/10/99  TN17Y5A2   2.55  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 24  B1708966  Hồ Huỳnh Như  04/09/99  TN17Y5A2  N  2.45  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 25  B1708967  Huỳnh Thị Yến Oanh  31/10/99  TN17Y5A2  N  2.75  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 26  B1708970  Lê Thành Quang  23/10/99  TN17Y5A2   2.57  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 27  B1708975  Bùi Nhật Thanh  25/12/99  TN17Y5A2   2.70  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 28  B1708976  Lê Văn Thái  28/07/99  TN17Y5A2   2.24  155  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 29  B1708977  Trần Thị Như Thảo  04/08/99  TN17Y5A2  N  3.19  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 30  B1708982  Nguyễn Văn Tính  09/11/99  TN17Y5A2   2.60  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 31  B1708984  Nguyễn Thị Bảo Trân  24/01/99  TN17Y5A2  N  3.11  156  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 32  B1708986  Nguyễn Nhựt Trường  21/09/99  TN17Y5A2   2.24  162  Trung bình  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    
 33  B1708991  Lê Hoàng Ý  01/11/99  TN17Y5A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điện tử, truyền thông    

 Ngành học: Kỹ thuật cơ - điện tử ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1509382  Đỗ An Khang  01/11/97  TN15Y6A1   2.49  155  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 2  B1509390  Nguyễn Văn Vủ Linh  19/02/96  TN15Y6A1   2.56  158  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 3  B1609254  Nguyễn Thanh Nhân  23/08/98  TN16Y6A1   2.51  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 4  B1609299  Trần Thành Đạt  30/04/98  TN16Y6A2   2.57  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 5  B1708992  Đỗ Hoàng An  06/05/99  TN17Y6A1   2.95  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 6  B1708999  Phạm Duy Dũng  06/10/99  TN17Y6A1   2.93  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 7  B1709012  Trần Võ Gia Khang  03/04/99  TN17Y6A1   3.01  158  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 8  B1709014  Nguyễn Hữu Khánh  27/10/99  TN17Y6A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 9  B1709018  Thạch Linh  06/03/99  TN17Y6A1   2.89  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 10  B1709019  Lê Hoàng Lộc  05/06/99  TN17Y6A1   2.67  161  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 11  B1709027  Phạm Thành Ngoan  25/10/99  TN17Y6A1   3.15  156  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 12  B1709028  Hồ Văn Nhân  02/12/99  TN17Y6A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 13  B1709032  Lê Điền Phát  09/04/99  TN17Y6A1   3.03  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 14  B1709034  Trần Nguyễn Duy Phong  03/07/99  TN17Y6A1   2.83  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 15  B1709039  Đặng Minh Tâm  09/07/99  TN17Y6A1   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 16  B1709040  Nguyễn Thành Tấn  05/07/99  TN17Y6A1   2.64  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 17  B1709050  Nguyễn Trọng Thức  25/04/99  TN17Y6A1   2.96  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 18  B1709055  Cao Hữu Trọng  10/11/99  TN17Y6A1   3.21  156  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 19  B1709074  Trần Minh Hoàng  14/10/99  TN17Y6A2   2.91  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
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 20  B1709075  Trương Hoàng Học  15/08/98  TN17Y6A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 21  B1709080  Nguyễn Quốc Khang  16/12/98  TN17Y6A2   3.26  155  Giỏi  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 22  B1709089  Phạm Tuấn Lộc  03/05/99  TN17Y6A2   2.54  159  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 23  B1709095  Bùi Tài Tăng Nghìn  08/02/99  TN17Y6A2   2.50  156  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 24  B1709097  Lê Hửu Nhân  30/04/99  TN17Y6A2   2.85  157  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 25  B1709101  Nguyễn Nhất Phẫm  23/10/99  TN17Y6A2   2.78  157  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 26  B1709111  Nguyễn Nhựt Thành  30/08/99  TN17Y6A2   2.44  160  Trung bình  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 27  B1709117  Nguyễn Hữu Thuận  21/09/99  TN17Y6A2   2.68  157  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 28  B1709118  Lê Trí Thức  04/05/99  TN17Y6A2   2.55  156  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 29  B1709120  Nguyễn Đức Toàn  23/07/99  TN17Y6A2   2.69  158  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 30  B1709122  Nguyễn Nhựt Triều  20/11/99  TN17Y6A2   2.95  159  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    
 31  B1709126  Trần Minh Tuấn  20/11/99  TN17Y6A2   2.50  155  Khá  Kỹ thuật cơ - điện tử    

 Ngành học: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1609375  Nguyễn Hoàng Duy  02/12/98  TN16Y8A1   2.62  162  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 2  B1609480  Trần Minh Phúc  28/07/98  TN16Y8A2   2.36  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 3  B1609482  Lâm Đăng Phương  12/05/98  TN16Y8A2   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 4  B1609497  Từ Minh Trí  06/11/98  TN16Y8A2   2.15  162  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 5  B1609648  Nguyễn Trung Kiên  16/01/98  TN16Y8A9   2.76  166  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    SS
 6  B1709134  Phùng Khắc Duy  21/05/99  TN17Y8A1   2.52  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 7  B1709135  Hồ Trung Dương  03/05/99  TN17Y8A1   2.78  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 8  B1709137  Huỳnh Hải Đăng  19/02/99  TN17Y8A1   2.76  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 9  B1709140  Ngô Nhật Hào  22/11/98  TN17Y8A1   2.69  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

 10  B1709143  Nguyễn Trung Hiếu  21/06/99  TN17Y8A1   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 11  B1709144  Nguyễn Văn Khải Hoàn  26/02/99  TN17Y8A1   3.51  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 12  B1709145  Nguyễn Đức Hòa  07/12/99  TN17Y8A1   3.23  159  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 13  B1709148  Đặng Duy Khang  07/09/99  TN17Y8A1   2.77  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 14  B1709150  Quách Bảo Khang  24/11/99  TN17Y8A1   2.72  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 15  B1709152  Nguyễn Đăng Khoa  06/06/99  TN17Y8A1   2.63  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 16  B1709155  Nguyễn Trung Kiên  13/07/99  TN17Y8A1   2.56  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 17  B1709165  Nguyễn Ngọc Nam  09/02/99  TN17Y8A1   2.39  155  Trung bình  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 18  B1709167  Nguyễn Chấn Nguyên  20/08/99  TN17Y8A1   2.87  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 19  B1709170  Trần Trí Nhân  01/06/99  TN17Y8A1   2.74  156  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 20  B1709172  Đào Minh Phúc  14/05/99  TN17Y8A1   2.50  157  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 21  B1709174  Hạ Minh Quang  06/08/99  TN17Y8A1   3.63  155  Xuất sắc  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 22  B1709181  Lê Minh Tấn  24/01/99  TN17Y8A1   2.79  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
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 23  B1709187  Nguyễn Thị Hoàng Trâm  05/06/99  TN17Y8A2  N  2.86  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 24  B1709190  Trương Trung Trực  22/10/95  TN17Y8A1   2.90  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 25  B1709191  Trần Quốc Tuấn  13/07/99  TN17Y8A1   2.62  158  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 26  B1709194  Đào Quang Vinh  05/08/99  TN17Y8A1   3.00  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 27  B1709195  Lê Phồn Vinh  04/03/99  TN17Y8A1   3.41  159  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 28  B1709205  Nguyễn Trường Giang  19/10/99  TN17Y8A2   3.26  159  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 29  B1709214  Đoàn Hoàng Kha  20/10/99  TN17Y8A2   2.83  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 30  B1709217  Nguyễn Hoàng Khá  20/07/99  TN17Y8A2   2.73  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 31  B1709220  Lê Minh Khôi  09/08/99  TN17Y8A2   2.82  159  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 32  B1709221  Nguyễn Duy Khương  04/02/99  TN17Y8A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 33  B1709230  Võ Trần Minh Mẫn  28/05/99  TN17Y8A2   2.66  162  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 34  B1709233  Nguyễn Lâm Hồng Ngọc  01/05/99  TN17Y8A2  N  2.54  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 35  B1709234  Nguyễn Đặng Nguyên  12/06/99  TN17Y8A2   3.57  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 36  B1709235  Tô Chí Nguyện  15/09/99  TN17Y8A2   2.68  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 37  B1709237  Trần Nhựt Phong  14/04/99  TN17Y8A2   2.74  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 38  B1709249  Huỳnh Thi  30/10/99  TN17Y8A2   3.31  155  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 39  B1709253  Giã Thành Toại  21/02/99  TN17Y8A2   3.37  159  Giỏi  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    
 40  B1709255  Trương Thành Trí  06/05/99  TN17Y8A2   2.86  155  Khá  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa    

 Ngành học: Kỹ thuật máy tính ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1411697  Nguyễn Phước Trung  10/02/94  TN14Z5A1   2.39  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 2  B1509788  Mai Thành Công  25/11/97  TN15Z5A2   2.06  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 3  B1509824  Tạ Hoàng Sang  25/07/97  TN15Z5A2   2.27  163  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 4  B1609652  Nguyễn Hữu Lộc  09/05/98  TN16Z5A1   2.15  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 5  B1709386  Nguyễn Anh Bảo  17/06/99  TN17Z5A1   2.48  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 6  B1709389  Quách Bỉnh Châu  01/04/99  TN17Z5A1   2.62  163  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 7  B1709396  Nguyễn Tô Hải Đăng  21/07/99  TN17Z5A1   2.16  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 8  B1709401  Mai Anh Hào  04/03/99  TN17Z5A1   2.36  162  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 9  B1709417  Nguyễn Thanh Long  25/11/98  TN17Z5A1   2.59  156  Khá  Kỹ thuật máy tính    

 10  B1709419  Phạm Tấn Lộc  31/08/99  TN17Z5A1   2.59  156  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 11  B1709424  Võ Hoài Nam  03/05/99  TN17Z5A1   2.15  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 12  B1709428  Lương Phong Nhã  08/09/99  TN17Z5A1   2.30  159  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 13  B1709442  Trần Tấn Thời  01/12/99  TN17Z5A1   2.61  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 14  B1709452  Lê Thị Diễm Xuân  30/06/99  TN17Z5A1  N  2.56  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 15  B1709454  Huỳnh Ngọc Ánh  20/08/99  TN17Z5A2  N  2.70  156  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 16  B1709456  Lê Đức Bảo  18/07/99  TN17Z5A2   2.72  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
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 17  B1709461  Ngô Nguyễn Khánh Duy  19/01/99  TN17Z5A2   2.43  155  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 18  B1709475  Nguyễn Hữu Hoàng  06/10/99  TN17Z5A2   2.72  159  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 19  B1709484  Đỗ Nguyễn Quang Đăng Khoa  13/08/99  TN17Z5A2   2.69  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 20  B1709487  Trần Lâm Gia Linh  29/07/99  TN17Z5A2  N  2.56  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 21  B1709488  Lê Tấn Lộc  03/03/99  TN17Z5A2   2.74  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 22  B1709510  Nguyễn Lâm Thành  30/04/99  TN17Z5A2   2.76  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 23  B1710301  Lê Ong Kim Hằng  28/12/99  TN17Z5A1  N  2.80  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 24  B1710303  Cao Văn Khanh  05/10/96  TN17Z5A1   2.27  156  Trung bình  Kỹ thuật máy tính    
 25  B1710306  Võ Thành Lương  20/12/99  TN17Z5A1   3.07  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 26  B1710309  Lê Hồng Phong  01/05/99  TN17Z5A1   2.74  162  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 27  B1710310  Lâm Thúy Quỳnh  09/07/99  TN17Z5A1  N  2.50  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 28  B1710316  Lê Văn Trí  24/09/99  TN17Z5A1   2.53  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 29  B1710319  Lê Trung Vương  17/03/99  TN17Z5A1   2.74  162  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 30  B1710335  Phan Hoài Thanh  26/07/99  TN17Z5A2   2.62  155  Khá  Kỹ thuật máy tính    
 31  B1812151  Phan Châu Minh  30/03/00  TN18Z5A1   3.29  155  Giỏi  Kỹ thuật máy tính    

Tổng số danh sách: 468 sinh viên
  Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Phó Trưởng Khoa Công nghệ Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


